

	STT
	Lớp 
	Mã lớp
	Học phần 
	Số  Phòng
	Số SV 
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1 1
	K9 ĐH Kế toán A
	1109D10A
	Tin ứng dụng
	03
	66
	7h00
	20/5/2014
	HDH 811, 812;  HDH 401

	2 
	K8 ĐH TCNH A
	1008D16A
	
	
	01
	
	
	

	3 
	K8 ĐH TCNH B
	1008D16B
	
	
	01
	
	
	

	4 
	Lớp liên thông
	135D10LT01
	
	
	01
	
	
	

	5 2
	K9 ĐH Kế toán B
	1109D10B
	Tin ứng dụng
	03
	43
	13h00
	20/5/2014
	 HDH 811, 812;  HDH 401


	6 
	K9 ĐH Kế toán C
	1109D10C
	
	
	21
	
	
	

	7 3


	K9 ĐH QTKD A
	1109D11A
	Tin ứng dụng
	02
	46
	9h00
	21/5/2014
	HDH812,HDH401

	8 
	K9 ĐH QTKD B
	1109D11B
	
	
	04
	
	
	

	9 
	K8 ĐH QTKD
	1008D11A
	
	
	02
	
	
	

	10 
	K7 ĐH QTKD
	0907D11A
	
	
	01
	
	
	

	11 
	Lớp liên thông
	1311D10T
	
	
	01
	
	
	

	12 
	K9 ĐH TCNH A
	1109D16A
	Tin ứng dụng
	03
	67
	   9h00
	23/5/2014
	HDH811, 812

HDH401

	13 
	K11 ĐHSP Toán
	1311D01A
	Tin học cơ sở
	02
	45
	9h00
	26/5/2014
	HDH811, 812



	14 
	K8 TCNH A
	1008D16A
	
	
	01
	
	
	

	15 
	K10 ĐH CNTT
	1210D15A
	Hệ quản trị CSDL1
	01
	15
	7h00
	27/5/2014
	HDH811

	16 
	K11 ĐH CNTT
	1311D15A
	Lập trình cơ bản
	
	01
	
	
	

	17 
	K11 ĐHSP Anh

anh
	1311D28A
	Tin học cơ sở
	02
	46
	9h00
	28/5/2014
	HDH811, 812



	18 
	K11 ĐHSP Địa lý
	1311D06A
	Tin học cơ sở
	02
	45
	  9h00
	30/5/2014
	HDH401



	19 
	K9 ĐH chăn nuôi
	1109D13A
	
	
	01
	
	
	

	20 
	K8 ĐH Kế toán B
	1008D10B
	
	
	01
	
	
	

	21 
	K11 ĐHSP Vật lý
	1311D40A
	Tin học cơ sở
	02
	35
	  9h00
	02/6/2014
	HDH401



	22 
	K11 CĐSP Vật lý
	1311C02A
	
	
	24
	
	
	

	23 
	 K8 ĐH Tin
	1008D15A
	
	
	01
	
	
	

	24 
	K8 TCNH A
	1008D16A
	
	
	01
	
	
	

	25 
	K9 ĐHSP Sử -GDCD
	1109D09A
	
	
	01
	
	
	

	26 
	K9 ĐHSP Địa lý
	1109D06A
	Hệ thống thông tin  địa lý
	02
	57
	13h00
	02/6/2014
	HDH401( 2 Ca)

	27 
	K10 ĐHSP Toán
	1210D01A
	Maple
	01
	42
	7h00
	03/6/2014
	HDH 812

	28 
	K9 ĐH TCNH B
	1109D16B
	Tin ứng dụng
	03
	39
	   9h00
	04/6/2014
	HDH811, 812

HDH401

	29 
	K9 ĐH TCNH C
	1109D16C
	
	
	22
	
	
	

	30 
	K8 ĐH TCNH A
	1008D16A
	
	
	01
	
	
	

	31 
	K10 ĐHSP Vật lý
	1210D40A
	Matlab
	01
	61
	7h00
	5/6/2014
	HDH 812

	32 
	K11 ĐH CNTT
	1311D15A
	Quản lý hệ thống

máy tính
	       01
	   42
	  7h00
	7/6/2014
	HDH 810



Phú Thọ, ngày 13 tháng 5 năm 2014
	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      KHOA TOÁN -CN
	    BỘ MÔN TIN HỌC   


                       P.Trưởng phòng, phụ trách
                                                        Đinh Quang Kiều                    Nguyễn Tiến Mạnh   
          Lê Quang Khải             
Học phần: Tin học cơ sở 
Mã môn học: TI1201

Khối lớp: K11 Cao đẳng và Đại học 
	STT
	Lớp 
	Mã lớp
	Số  Phòng
	Số SV 
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	33 1
	K11 ĐH Giáo dục thể chất
	1311D70A
	03
	36
	Ca 1:7h00 - 9h00

Ca 2: 9h00 - 11h00

Ca 3: 13h00 – 15h00
	Thứ 2

26/5/2014
	Phòng máy 

Nhà A8

	34 
	K11 ĐH sư phạm Âm nhạc
	1311D60A
	
	11
	
	
	

	35 
	K11 ĐH sư phạm Mỹ thuật
	1311D61A
	
	11
	
	
	

	36 2
	K11 ĐH Giáo dục Tiểu học
	1311D03A
	03
	56
	Ca 1:7h00 - 9h00

Ca 2: 9h00 - 11h00

Ca 3: 13h00 – 15h00
	Thứ 4
28/5/2014
	Phòng máy 

Nhà A8

	37 
	K10 ĐH Giáo dục Tiểu học
	1210D03A
	
	01
	
	
	

	38 
	K8 ĐH Giáo dục Mầm non
	1008D05A
	
	03
	
	
	

	
	K11 CĐ sư phạm Anh 
	1311C04A
	02
	26
	Ca 1:7h00 - 9h00

Ca 2: 9h00 - 11h00

Ca 3: 13h00 – 15h00
	Thứ 4
28/5/2014
	Thư viện tầng 2

	39 
	K9 CĐ sư phạm Địa
	1109C03A
	
	08
	
	
	

	40 
	K11 CĐ sư phạm Sử
	1311C12A
	
	29
	
	
	

	41 
	K11 ĐH sư phạm Sinh học
	1311D23A
	02
	37
	Ca 1:7h00 - 9h00

Ca 2: 9h00 - 11h00
	Thứ 6
30/5/2014
	Phòng máy 

Nhà A8

	42 
	K10 ĐH Sư phạm Hóa
	1210D24A
	
	08
	
	
	

	43 
	K11 ĐH Sư phạm Hóa học
	1311D24A
	02
	41
	Ca 3:13h00 - 15h00

Ca 4: 15h00 - 17h00
	Thứ 6
30/5/2014
	Phòng máy 

Nhà A8

	44 
	K11 ĐH Giáo dục Mầm non
	1311D05A
	03
	55
	Ca 1:7h00 - 9h00

Ca 2: 9h00 - 11h00

Ca 3: 13h00 – 15h00
	Thứ 2
02/6/2014
	Phòng máy 

Nhà A8

	45 
	K10 ĐH Sư phạm Sử
	1210D12A
	
	03
	
	
	

	46 
	K8 ĐH Giáo dục Mầm non
	1008D05A
	
	01
	
	
	

	47 
	K9 ĐH Sư phạm Sinh học
	1109D23A
	
	06
	
	
	

	48 
	K11 CĐ Giáo dục Mầm non
	1311C08A
	03
	54
	Ca 1:7h00 - 9h00

Ca 2: 9h00 - 11h00

Ca 3: 13h00 – 15h00
	Thứ 5

12/6/2014
	Phòng máy 

Nhà A8

	8


	K11 CĐ Giáo dục Tiểu học
	1311C09A
	03
	35
	Ca 1:7h00 - 9h00

Ca 2: 9h00 - 11h00

Ca 3: 13h00 – 15h00
	Thứ 7

14/6/2014
	Phòng máy 

Nhà A8

	
	K11 CĐ Sư phạm Sinh học
	1311C23A
	
	14
	
	
	

	
	K9 CĐ sư phạm Địa
	1109C03A
	
	10
	
	
	


P

H

         In ngày 05/12/13                                                                                                                  Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          BỘ MÔN LLCT                    NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                    Nguyễn Ánh Hoàng









PAGE  

